
Tỷ lệ
Ngày tháng 

năm hưởng
Tỷ lệ

Từ ngày 

tháng năm  

hưởng

I Mầm non Đông Bo

1 Đào Thu Dũng Hiệu trưởng V.07.02.25 14% 01/07/2024 15% 01/07/2025

2 Nông Thị Linh Phó hiệu trưởng V.07.02.25 14% 01/07/2024 15% 01/07/2025

3 Bế Thị Thu Giáo viên V.07.02.25 20% 01/07/2024 21% 01/07/2025

4 Hoàng Thị Thuỷ Giáo viên V.07.02.25 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

5 Lương Thị Quế Giáo viên V.07.02.25 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

6 Lương Thị Liễu Giáo viên V.07.02.25 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

II Mầm non Tràng Xá

1 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên V.07.02.26 21% 01/7/2024 22% 01/7/2025

2 Trần Thị Linh Hiệu trưởng V.07.02.25 36% 01/9/2024 37% 01/9/2025

3 Nịnh Thị Xuân Thuỷ Phó hiệu trưởng V.07.02.25 21% 01/7/2024 22% 01/7/2025

4 Phan Thị Lệ Giáo viên V.07.02.25 20% 01/7/2024 21% 01/7/2025

5 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên V.07.02.25 15% 01/9/2024 16% 01/9/2025

6 Chu Thị Minh Nguyệt Giáo viên V.07.02.26 14% 01/9/2024 15% 01/9/2025

7 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên V.07.02.26 20% 01/7/2024 21% 01/7/2025

8 Phạm Thị Phượng Giáo viên V.07.02.25 11% 01/7/2024 12% 01/7/2025

9 Nguyễn Thị Đạt Giáo viên V.07.02.25 11% 01/7/2024 12% 01/7/2025

10 Hoàng Thị Loan Giáo viên V.07.02.25 19% 01/7/2024 20% 01/7/2025

III Mầm non Liên Minh

1 Triệu Thị Thanh Giáo viên V.07.02.26 11% 01/7/2024 12% 01/7/2025

2 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên V.07.02.26 11% 01/7/2024 12% 01/7/2025

3 Hoàng Thị Vân Giáo viên V.07.02.25 13% 01/8/2024 14% 01/8/2025

4 Vi Ngọc Hà Hiệu trưởng V.07.02.25 14% 01/9/2024 15% 01/9/2025

5 Phan Hồng Vân Giáo viên V.07.02.25 24% 01/9/2024 25% 01/9/2025

6 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên V.07.02.25 14% 01/9/2024 15% 01/9/2025

IV Tiểu học Đông Bo

Ghi chú

         UBND XÃ TRÀNG XÁ

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Tràng Xá)

DANH SÁCH NHÀ GIÁO HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO QUÝ III NĂM 2025

Số

 TT
Họ  và tên

Công việc 

được giao

Mã số hạng 

CDNN

Mức phụ cấp thâm 

niên nhà giáo hiện 

hưởng

Được nâng (hưởng) 

phụ cấp

 thâm niên nhà giáo



1 Nông Thị Bích Vân Giáo viên V.07.03.29 14% 01/9/2024 15% 01/9/2025

2 Phạm Thị Lộc Giáo viên V.07.03.08 15% 01/8/2024 16% 01/8/2025

3 Vương Thúy Loan Giáo viên V.07.03.29 12% 01/8/2024 13% 01/8/2025

4 Vũ Kỳ Hiệu trưởng V.07.03.28 24% 01/7/2024 25% 01/7/2025

V Tiểu học Tràng Xá

1 Vũ Thị Hồng Hiệu trưởng V.07.03.28 24% 01/7/2024 25% 01/7/2025

2 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên V.07.03.09 24% 01/7/2024 25% 01/7/2025

3 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên V.07.03.28 17% 01/7/2024 18% 01/7/2025

4 Bùi Hoa Mai Hương Giáo viên V.07.03.28 11% 01/7/2024 12% 01/7/2025

5 Vũ Lê Luyện Giáo viên V.07.03.28 6% 01/7/2024 7% 01/7/2025

6 Đào Văn Son Giáo viên V.07.03.28 14% 01/9/2024 15% 01/9/2025

7 Nguyễn Thị Minh Thảo Giáo viên V.07.03.29 5% 01/9/2025 Hưởng mới

8 Hoàng Thị Hường Giáo viên V.07.03.29 5% 01/12/2024 Hưởng mới

VI Tiểu học Liên Minh

1 Đường Đại Dương Giáo viên V.07.03.09 24% 01/07/2024 25% 01/07/2025

2 Nghiêm Thị Thanh Tâm Giáo viên V.07.03.29 24% 01/07/2024 25% 01/07/2025

3 Mùng Văn Đượm Giáo viên V.07.03.28 21% 01/07/2024 22% 01/07/2025

4 Chu Thị Ánh Giáo viên V.07.03.28 11% 01/07/2024 12% 01/07/2025

5 Công Thị Thơ Giáo viên V.07.03.28 11% 01/07/2024 12% 01/07/2025

6 Hoàng Thị Liên Giáo viên V.07.03.28 11% 01/07/2024 12% 01/07/2025

7 Trần Thị Tâm Hiệu trưởng V.07.03.28 33% 01/09/2024 34% 01/09/2025

8 Âu Thị Hương Giáo viên V.07.03.28 20% 01/09/2024 21% 01/09/2025

9 Nguyễn Tuấn Cảnh Giáo viên V.07.03.28 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

10 Nông Văn Vương Giáo viên V.07.03.28 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

VII THCS Đông Bo

1 Vũ Mạnh Đông HT V.07.04.31 19% 01/07/2024 20% 01/07/2025

2 Hoàng Văn Thái PHT V.07.04.31 26% 01/07/2024 27% 01/07/2025

3 Hoàng Văn Biên Giáo viên V.07.04.31 24% 01/07/2024 25% 01/07/2025

4 Hoàng Văn Hóa Giáo viên V.07.04.31 24% 01/07/2024 25% 01/07/2025

VIII PTDTBT THCS Liên Minh

2 Đường Việt Hưng PHT V.07.04.31 30% 01/08/2024 31% 01/08/2025

1 Lường Đại Lệ PHT V.07.04.31 23% 01/07/2024 24% 01/07/2025

IX THCS Tràng Xá

1 Nguyễn Đinh Hùng Hiệu trưởng V.07.04.31 23% 01/07/2022 24% 01/07/2025

2 Chu Thị Thu Hương Giáo viên V.07.04.31 24% 01/07/2022 25% 01/07/2025



3 Vũ Thị Phương Giáo viên V.07.04.31 23% 01/07/2022 24% 01/07/2025

4 Nông Hải Ninh Giáo viên V.04.04.32 12% 01/9/2024 13% 15/09/2025

5 Triệu Thị Thanh Xuyên Giáo viên V.07.04.31 23% 01/07/2022 24% 01/07/2025








































































































































